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BÀI 19. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BẰNG BẢNG, BIỂU ĐỒ

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: SGAN23-24-GV23 
Nhận biết:
- Mô tả được việc chuyển từ dạng dữ liệu này sang dạng dữ liệu khác. Nhận biết được các mối quan hệ đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn, từ đó tìm được số liệu không chính xác
Thông hiểu:
- Hiểu các bước biểu diễn dữ liệu bằng bảng và biểu đồ
Vận dụng: 
- Chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.
- Lựa chọn biểu đồ phù hợp với dữ liệu cho trước
2. Năng lực: SGAN23-24-GV23 
a) Năng lực chung: SGAN23-24-GV23 
- Năng lực tự học: SGAN23-24-GV23HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: SGAN23-24-GV23HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
b) Năng lực đặc thù: SGAN23-24-GV23 
- Năng lực giao tiếp toán học
+ Nhận biết được các dạng biểu đồ biểu diễn dữ liệu.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: SGAN23-24-GV23 
- Năng lực mô hình hoá toán học: SGAN23-24-GV23
+ Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác
+ Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: SGAN23-24-GV23 
+ Phát hiện và giải quyết được vấn đề liên quan đến biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ.
c) Năng lực số: Sử dụng phần mềm Microsoft Excel để nhập dữ liệu vào Excel hoặc Google Sheets 
3. Phẩm chất: SGAN23-24-GV23 
- Chăm chỉ: SGAN23-24-GV23thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: SGAN23-24-GV23thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: SGAN23-24-GV23hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy vi tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm; HS ôn lại về các loại dữ liệu và các loại biểu đồ đã được học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: Gợi động cơ dẫn đến bài toán lựa chọn biểu đồ để biểu diễn dữ liệu.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi, nhớ lại các loại biểu đồ đã được học ở lớp trước.
- Vẽ nhanh dưới dạng sơ đồ tư duy vào phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cặp đôi tìm các loại biểu đồ đã học.
- HS vẽ sơ đồ tư duy
* Báo cáo, thảo luận
- 1 HS đại diện lên bảng vẽ sơ đồ tư duy các loại biểu đồ đã học.
- HS cả lớp quan sát nhận xét, bổ sung (nếu cần).
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV chốt các loại biểu đồ.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi, nhớ lại các loại biểu đồ đã được học ở lớp trước.
- Vẽ nhanh dưới dạng sơ đồ tư duy vào phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS hoạt động cá nhân đọc bài toán mở đầu – SGK.tr93.
- GV yêu cầu HS lựa chọn biểu đồ biểu diễn số lượng các loài động vật tại Thảo Cầm Viên.
* Báo cáo, thảo luận
- HS hoạt động cá nhân đọc bài toán mở đầu.
- HS đưa ra quan điểm lựa chọn biểu đồ biểu diễn số lượng các loài động vật tại Thảo Cầm Viên.
* Kết luận, nhận định
- GV lắng nghe ý kiến của HS, đưa câu hỏi mở: “Ta có thể lựa chọn loại biểu đồ nào phù hợp để biểu diễn số liệu bảng 5.1? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài tập ngày hôm nay.”
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2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
Hoạt động 2.1: Lựa chọn biểu đồ tranh hay biểu đồ cột
a) Mục tiêu: Giúp HS phân biệt được khi nào nên dùng biểu đồ tranh, khi nào nên dùng biểu đồ cột.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân HĐ 1: lập bảng thống kê cho dữ liệu biểu diễn trong biểu đồ Hình 5.1

- Tìm ƯCLN và cho biết mỗi biểu tượng nên biểu diễn cho bao nhiêu vé?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cá nhân lập bảng thống kê.

- Tìm ƯCLN 
* Báo cáo, thảo luận
- 1 HS đại diện lên bảng điền thông tin vào bảng thống kê.

- Tìm ƯCLN  và rút ra kết luận
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV chốt kiến thức
	HĐ 1:
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, hàng, số

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
Bảng thống kê:
	Loại vé
	100 000
	150 000
	200 000

	Số lượng
	10 000
	20 000
	5 000




ƯCLN  
Ta nên dùng mỗi biểu tượng biểu diễn 5000 vé.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi HĐ 2:  lập bảng thống kê.

- Tìm ƯCLN 
- Có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số lượng vé ko?
- Theo các em nên dùng biểu đồ nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cặp đôi lập bảng thống kê.

- Tìm ƯCLN 
- HS thảo luận để đưa ra kết luận.
* Báo cáo, thảo luận
- 1 HS đại diện lên bảng điền thông tin vào bảng thống kê.


- Tìm ƯCLN  và rút ra kết luận
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV chốt kiến thức và đưa ra nhận xét.
	HĐ 2: 
Bảng thống kê:
	Loại vé
	100 000
	150 000
	200 000

	Số lượng
	10 200
	22 300
	4 000





ƯCLN 
Vì nếu dùng mỗi biểu tượng biểu diễn 100 vé thì tổng số biểu tượng cần vẽ là:

 (biểu tượng). 
Ta nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn.


*) Nhận xét: Có thể dùng biểu đồ tranh, biểu đồ cột để biểu diễn số lượng các loại đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, khi dùng biểu đồ tranh mà phải vẽ rất nhiều biểu tượng thì ta nên dùng biểu đồ cột.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm Luyện tập 1 – SGK.122.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cặp đôi đưa ra nhận định.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ nêu ý kiến
* Kết luận, nhận định
- GV chốt kết quả.
	Nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn dữ liệu này do số lượng các loại động vật lớn, ước chung lớn nhất nhỏ.
Biểu đồ (GV chiếu máy chiếu)
[image: ]


Hoạt động  2.2: Lựa chọn biểu đồ cột hay biểu đồ đoạn thẳng
a) Mục tiêu: Giúp HS phân biệt được khi nào nên dùng biểu cột, khi nào nên dùng biểu đồ đoạn thẳng.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV chiếu màn chiếu biều đồ
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân HĐ 3 và đưa ra nhận xét.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cá nhân tìm hiểu HĐ 3
* Báo cáo, thảo luận
- 1 HS đại diện đứng tại chỗ nêu ý kiến.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt: có thể dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diện dữ liệu.
	HĐ 3: 
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Ta có thể dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diện dữ liệu.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi HĐ 4:
+ Nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn bảng số liệu này không? Tại sao?
+ Biểu đồ nào phù hợp để biểu diễn bảng số liệu này?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận
- 1 vài HS đại diện đứng tại chỗ trả lời
* Kết luận, nhận định
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt kiến thức và đưa ra nhận xét.
	HĐ 4: 
+ Không nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn bảng số liệu vì phải vẽ nhiều cột, khó nhìn.
+ Nên dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diễn.






*) Nhận xét: Nếu muốn biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian ta dùng biểu đồ đoạn thẳng. Khi số lượng thời điểm quan sát ít ta cũng có thể biểu diễn bằng biểu đồ cột.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc nội dung Ví dụ 1 và trả lời câu hỏi:
+ Tại sao không nên dùng biểu đồ tranh?
+ Tại sao không nên dùng biểu đồ đoạn thẳng?
+ Tại sao nên dùng biểu đồ cột?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận
- 3 HS đại diện đứng tại chỗ trả lời
* Kết luận, nhận định
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt kiến thức và đưa ra nhận xét.
	Ví dụ 1
- Không nên dùng biểu đồ tranh vì tuổi thọ trung bình không phải là số nguyên.
- Không nên dùng biểu đồ đoạn thẳng vì tuổi thọ trung bình thay đổi theo quốc gia mà không phải thay đổi theo thời gian.
=> Nên sử dụng biểu đồ cột.


Hoạt động 2.3: Lựa chọn biểu đồ cột kép hay biểu đồ hình quạt tròn
a) Mục tiêu: Giúp HS phân biệt được khi nào nên dùng biểu đồ cột kép, khi nào nên dùng biểu đồ hình quạt tròn.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 HS làm HĐ 5
a) So sánh tỉ lệ học sinh của lớp 8A theo cỡ áo?
b) So sánh số lượng cỡ áo mỗi loại của nam và nữ?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động nhóm 4 HS tìm lời giải.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV chốt kiến thức
- Yêu cầu HS rút ra nhận xét
	HĐ 5:
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a) Muốn so sánh tỉ lệ học sinh của lớp 8A theo cỡ áo ta dùng biểu đồ quạt tròn để biểu diễn.
b) Muốn so sánh số lượng cỡ áo mỗi loại của nam và nữ ta dùng biểu đồ cột kép để biểu diễn.
*) Nhận xét: Khi muốn so sánh hai tập dữ liệu với nhau ta dùng biểu đồ cột kép. Khi muốn biểu diễn tỉ lệ các phần trong tổng thể ta dùng biểu đồ quạt tròn.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
(GV chiếu Ví dụ 2 lên màn chiếu)
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi đọc và nghiên cứu Ví dụ 2, hoàn thiện biểu đồ quạt tròn vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cặp đôi nghiên cứu Ví dụ 2
* Báo cáo, thảo luận
- GV kiểm tra một vài biểu đồ của HS và chiếu lên màn chiếu. 
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV chốt kiến thức.
- Sử dụng phần mềm Microsoft Excel để nhập dữ liệu vào Excel hoặc Google Sheets. 







	Ví dụ 2 
a) Vì ta muốn biểu diễn tỉ lệ người trẻ tuổi trong tổng số 1000 người được hỏi theo số cuốn sách họ đã đọc trong tháng trước nên ta dùng biểu đồ hình quạt tròn.
b) Tỉ lệ phần trăm người trẻ tuổi tháng trước không đọc cuốn sách nào là:


Tỉ lệ phần trăm người trẻ tuổi tháng trước đọc từ 1 đến 2 cuốn sách nào là:


Tỉ lệ phần trăm người trẻ tuổi tháng trước đọc trê 2 cuốn sách nào là:


Biểu đồ hình quạt tròn:
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, số

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]


3.  HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Luyện tập lựa chọn biểu đồ cột kép,biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm Luyện tập 2 theo các yêu cầu sau:
+ Lập bảng thống kê số cơn bão trên toàn cầu.
+ Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ cột
+ Nếu có dữ liệu về số cơn bão trên toàn cầu từ 1970 đến nay thì nên dùng biểu đồ nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cá nhân hoàn thành yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận
- 1 HS lên bảng lập bảng thống kê
- GV chọn 1 vài biểu đồ HS biểu diễn và chiếu lên bảng chiếu
* Kết luận, nhận định
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt kết quả.
	Luyện tập 2
a) Bảng thống kê:
	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Số cơn bão
	99
	121
	86
	130
	94


b) Biểu đồ cột

[image: ]
Nếu có dữ liệu về số cơn bão trên toàn cầu từ 1970 đến nay thì nên dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diễn.



	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm Luyện tập 3 theo các yêu cầu sau:
+ Muốn biết sau 10 năm mật độ dân số thay đổi thế nào ở mỗi vùng, ta nên sử dụng biểu đồ nào?
+ Vẽ biểu đồ mà em lựa chọn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cá nhân hoàn thành yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận
- GV chọn 1 vài biểu đồ HS biểu diễn và chiếu lên bảng chiếu
- HS khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV chốt kết quả.
	Luyện tập 3
a) Muốn biết sau 10 năm mật độ dân số thay đổi thế nào ở mỗi vùng, ta nên sử dụng biểu đồ cột kép
b) Biểu đồ cột kép
[image: ]



4. HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức đã học giúp HS nhận ra với bộ số liệu ta có thể biểu diễn bằng nhiều biểu đồ khác nhau tùy theo mục đích của người dùng.
- Vận dụng kiến thức đã học xác định được loại biểu đồ, lập được bảng thống kê và vẽ được biểu đồ cột biểu diễn dữ liệu.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm Bài 5.4
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động cá nhân làm Bài 5.4
* Báo cáo, thảo luận
- 1 HS đứng tại chỗ trả lời ý a)
- 1 HS lên bảng lập bảng thống kê
- 1 HS lên bảng vẽ biểu đồ cột
* Kết luận, nhận định
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt kết quả.



	Bài 5.4
	Tiếng Anh
	😊 😊

	Võ thuật
	😊 😊 😊 

	Nghệ thuật
	😊 😊


(Mỗi 😊 ứng với 3 bạn)
a) Đây là biểu đồ tranh. Mỗi biểu tượng ứng với 3 bạn.
b) Bảng thống kê:
	CLB
	Tiếng Anh
	Võ thuật
	Nghệ thuật

	Số bạn
	6
	9
	6


Biểu đồ cột
[image: ]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 HS đọc và làm Thử thách nhỏ
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS nhận nhiệm vụ, hoạt động nhóm 4 HS đọc và làm Thử thách nhỏ
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời
* Kết luận, nhận định
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt kết quả.
	Thử thách nhỏ
Nếu muốn biết tỉ lệ mỗi loài so với tổng số thì ta dùng biểu đồ hình quạt tròn
Nếu muốn biểu diễn số lượng của mỗi loại ta dùng biểu đồ cột.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .
- Xem lại nội dung bài học
- Hoàn thành bài tập 5.8, 5.9 – SGK.tr98.
- Đọc và chuẩn bị trước nội dung Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ.
------------------------------------------------------------------------

GV: Nguyễn Thị Ly                                    Trường: THCS Cẩm Vũ                                       Trang: 51
image3.wmf
(

)

10000,20000,5000


oleObject2.bin

image4.wmf
(

)

10000,20000,5000


oleObject3.bin

image5.png
S8 lugng (nghin vé)

Vé ban dugc clia mét trén béng da
25
20
15
10
5

o
100000 déng 150000 ddng 200 000 déng

Loai vé

Hinh 5.1





image6.wmf
(

)

10000,20000,5000


oleObject4.bin

image7.wmf
5000

=


oleObject5.bin

image8.wmf
(

)

10200,22300,4000


oleObject6.bin

oleObject7.bin

oleObject8.bin

image9.wmf
100

=


oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

image10.wmf
10222340365

++=


oleObject12.bin

image11.png
S8 lwgng {con)

Sé lugng cac loai déng
vat 3 Thao Cam Vién

400 3%

300

200 130

100 15
0 |

Tha Chim Bo sét
Loai déng vat





image12.png
Céan nang (gam)

Can ning thai nhi chuén theo tuan tudi

4oooj

8 12 16 20 24 28 32 36 40
Tuén tudi

Hinh 5.2 (Theo vinmec.com)





image13.png
Cd a0

Gigi tinh
L6n (L)  Trung binh (M) | Nhé (S)
Nam 10 8 4
NI 5 12 6
Téngss 15 20 10

Béng5.2




image14.wmf
350

0,3535%

1000

==


oleObject13.bin

image15.wmf
500

0,550%

1000

==


oleObject14.bin

image16.wmf
150

0,1515%

1000

==


oleObject15.bin

image17.png
Ti 1é ngwoi tré tudi theo sé
Iwgng sach doc thang trwdc

mKhong doc cudn nao
mooc1-2cubn

mooctén2 cusn





image18.png
140

S6 con bao trén toan cau

20

100

B & 8 8

I I I |

2015

2018





image19.png
Mt do dén s6 (ngudi/km2) tai ba ving kinh té xa
hoi trong hai nim 2009 va 2019
1200

1000

800

600

400

M
0

Dong bang song Héng  Bic Trung bova  Déng bang song Cin
Duyén hai mién Trung Long

g

=nim 2009 ®nim 2019




image20.png
sbban

56 HS tham gia cdc CLB I6p 8A

Tiéng Ann

V5 thugt





image1.png




image2.wmf
(

)

10000,20000,5000


oleObject1.bin

